
 Vùng đỏ 
 Vùng 

cam 

 Vùng 

vàng 

 Vùng 

xanh 
 Vùng đỏ 

 Vùng 

cam 

 Vùng 

vàng 

 Vùng 

xanh 

 Khánh 

Hòa 

 Nguy cơ 

rất cao 

 Nguy cơ 

cao 
 Nguy cơ 

 Bình 

thường 

mới 

 Nguy cơ 

rất cao 

 Nguy cơ 

cao 
 Nguy cơ 

 Bình 

thường 

mới 

1 Thành phố Nha Trang X X

2 Thành phố Cam Ranh X X

3 Thị xã Ninh Hòa X X

4 Huyện Diên Khánh X X

5 Huyện Cam Lâm X X

6 Huyện Vạn Ninh X X

7 Huyện Khánh Vĩnh X X

8 Huyện Khánh Sơn X X X

Tổng số 0 2 4 2 0 2 5 2

 Nguy cơ 

rất cao 

 Nguy cơ 

cao 
 Nguy cơ 

 Bình 

thường 

mới 

 Nguy cơ 

rất cao 

 Nguy cơ 

cao 
 Nguy cơ 

 Bình 

thường 

mới 

Xã Vĩnh 

Lương
X X

Xã Vĩnh 

Phương
X X

Phường 

Vĩnh Hòa
X X

1
TP Nha Trang

II. Đánh giá nguy cơ cấp xã/Phường

 TT 

 

Quận/Hu

yện 

 Số 

xã/phườn

g trực 

thuộc 

 Ngày 23/9/2021  Ngày 24/9/2021 

ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Đính kèm Công văn số         /SYT-NVYD ngày 25/9/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa) 

I. Đánh giá nguy cơ cấp quận, huyện

 TT 

 Tỉnh, 

thành 

phố 

 Số 

quận, 

huyện, 

 Ngày 23/9/2021  Ngày 24/9/2021 



Phường 

Vĩnh Hải
X X

Phường 

Vĩnh 

Phước

X X

Phường 

Vĩnh Thọ
X X

Phường 

Xương 

Huân

X X

Phường 

Phương 

Sơn

X X

Phường 

Phương 

Sài

X X

Phường 

Vạn 

Thắng

X X

Phường 

Vạn 

Thạnh

X X

Xã Vĩnh 

Ngọc
X X

Phường 

Ngọc 

Hiệp

X X

Xã Vĩnh 

Thạnh
X X

Xã Vĩnh 

Hiệp
X X

1
TP Nha Trang



Xã Vĩnh 

Thái
X X

Phường 

Phước 

Tân

X X

Phường 

Phước 

Tiến

X X

Phường 

Lộc Thọ
X X

Phường 

Phước 
X X

Phường 

Phước 

Hòa

X X

Phường 

Tân Lập
X X

Phường 

Phước 

Long

X X

Phường 

Vĩnh 

Nguyên

X X

Phường 

Vĩnh 

Trường

X X

Xã 

Phước 

Đồng

X X

Xã Vĩnh 

Trung
X X

Tổng 0 2 6 19 0 3 5 19

1
TP Nha Trang



Cam Thành Nam x x

Cam Nghĩa x x

Cam Phúc Bắc x x

Cam Phúc Nam x x

Cam Phú x x

Cam Thuận x x

Cam Lộc x x

Cam Lợi x x

Cam Linh x x

Ba Ngòi x x

Cam Phước Đông x x

Cam Thịnh Đông x x

Cam Thịnh Tây x x

Cam Bình x x

Cam Lập x x

Tổng 0 0 6 9 0 0 6 9

Ninh An X X

Ninh Bình X X

Ninh Đa X X

Ninh Diêm X X

Ninh Đông X X

Ninh Giang X X

Ninh Hà X X

Ninh Hải X X

Ninh Hiệp X X

Ninh Hưng X X

Ninh Ích X X

Ninh Lộc X X

Ninh Phú X X

Ninh Phụng X X

Ninh Phước X X

Ninh Quang X X

2

Thành 

phố Cam 

Ranh

3
Thị xã

 Ninh Hòa



Ninh Sim X X

Ninh Sơn X X

Ninh Tân X X

Ninh Tây X X

Ninh Thân X X

Ninh Thọ X X

Ninh Thượng X X

Ninh Thủy X X

Ninh Trung X X

Ninh Vân X X

Ninh Xuân X X

2 2 1 22 2 2 2 21

TT Diên Khánh X X

Diên An X X

Diên Toàn X X

Diên Thạnh X X

Diên Lạc X X

Diên Phú X X

Diên Điền X X

Diên Sơn X X

Diên Lâm X X

Diên Phước X X

Bình Lộc X X

Diên Thọ X X

Diên Hòa X X

Diên Đồng X X

Diên Tân X X

Diên Xuân X X

Suối Hiệp X X

Suối Tiên X X

Tổng 0 0 1 17 0 0 0 18

Suối Cát X X

Tổng

4
H Diên Khánh

5

Huyện 

Cam Lâm

3
Thị xã

 Ninh Hòa



Suối Tân X X

Cam Tân X X

Cam Hòa X X

Cam Hải Tây X X

Cam Hải Đông X X

Cam Đức X X

Cam Thành Bắc X X

Cam Hiệp Bắc X X

Cam Hiệp Nam X X

Cam An Bắc X X

Cam An Nam X X

Cam Phước Tây X X

Sơn Tân X X

Tổng 8 6 8 6

Vạn Giã x x

Đại Lãnh x x

Vạn 

Thạnh
x x

Vạn Thọ x x

Vạn 

Phước
x x

Vạn Long x x

Vạn 

Khánh
x x

Vạn 

Thắng
x x

Vạn Bình x x

Vạn Phú x x

Vạn 

Lương
x x

Vạn Hưng x x

Xuân Sơn x x

5

Huyện 

Cam Lâm

6 Vạn Ninh



Tổng 0 5 0 8 0 5 0 8

Thị Trấn X X

Sông Cầu X X

Khánh 

Phú
X X

Khánh 

Thành
X X

Cầu Bà X X

Liên Sang X X

Sơn Thái X X

Giang Ly X X

Khánh 

Thượng
X X

Khánh 

Nam
X X

Khánh 

Trung
X X

Khánh 

Hiệp
X X

Khánh 

Bình
X X

Khánh 

Đông
X X

Tổng 0 0 3 11 0 0 3 11

Thành Sơn X X

Sơn Lâm X X

Sơn Bình X X

Sơn Hiệp X X

Tô Hạp X X

Sơn Trung X X

Ba Cụm Bắc X X

Ba Cụm Nam X X

7
Khánh 

Vĩnh

8 Khánh Sơn



Tổng 0 0 0 8 0 0 0 8

Tổng cộng toàn tỉnh 2 9 25 100 4 8 25 99

Số lượng Phạm vi

43
Cụm dân 

cư

1 Xã

Phạm vi

48 Cụm dân cư Tăng so với ngày hôm trước

1 Xã

III. Khu vực phong tỏa ( Cách ly y tế vùng)

STT
Ngày 23/9/2021 Ngày 24/9/2021

Mức độ tăng giảm
Số lượng


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-25T19:07:36+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-25T19:07:57+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




